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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần: Xây dựng công trình ngầm trong mỏ (lò bằng, lò nghiêng) (Mining underground construction)
Mã số học phần: 7100142
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4) học trong 8 tuần
  Số tiết học phần: 
Số tiết lý thuyết: 30 tiết 		Bài tập lớn: 0 		Thực hành: 0 
Thực tập: 0				Đồ án: 1		Tự học: 60 

	2.
	Đơn vị quản lý học phần
	

	2.1.
	Giảng viên giảng dạy:
	Mã giảng viên

	
	1. GVC.TS Đào Viết Đoàn
	0303-12

	
	2. GV.TS. Nguyễn Duyên Phong
	0303-17

	
	3. GVC.ThS. Đặng Văn Kiên
4. GV.TS. Đặng Trung Thành
	0303-10
0303-09

	2.2.
	Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
	

	2.3.
	Khoa: Xây dựng
	


3. Điều kiện học học phần:
3.1. Môn học tiên quyết: Cấu tạo và công nghệ chống giữ công trình ngầm và Mỏ
4. Mục tiêu học phần:
 Học phần này tạo điều kiện cho sinh viên năm bắt được trình tự và yêu cầu thiết lập công nghệ thi công công trình ngầm trong mỏ (lò bằng, lò nghiêng)
4.1 Kiến thức
4.1.1 Tổng quan về các đường lò trong mỏ, hình dạng và kích thước đường lò, các phương pháp thi công, trình tự thi công và các sơ đồ thi công các dường lò
4.1.2 Các công tác thi công lò bằng trong đất đá rắn cứng
4.1.3 Các công tác, quy trình công nghệ thi công lò bằng dọc vỉa khoáng sản
4.1.4 Sơ đồ công nghệ thi công lò thượng
4.1.5 Công tác trong thi công lò hạ
4.1.6 Quy trình công nghệ thi công thân giếng, cổ giếng nghiêng
4.2 Kỹ năng
4.2.1 Biết được các dạng đường lò trong mỏ, hình dạng và kích thước đường lò, các phương pháp thi công, trình tự thi công và các sơ đồ thi công các dường lò
4.2.2 Biết được các công tác thi công lò bằng trong đất đá rắn cứng: Khoan nổ mìn ( tính toán thành lập hộ chiếu khoan nổ mìn); xúc bốc, vận chuyển đất đá; thông gió khi đào lò,  chống giữ đường lò, các công tác phụ khi đào lò; thành lập được biểu đồ tổ chức chu kỳ đào lò.
4.2.3 Biết được các phương pháp và tổ chức các công tác khi đào lò dọc vỉa khoáng sản
4.2.4 Biết được các sơ đồ công nghệ thi công lò thượng
4.2.5 Biết được công nghệ trong thi công lò hạ ( thoát nước, xúc bốc vận chuyển…)
4.2.6 Biết được công tác thi công đào cổ giếng và thân giếng khi đào giếng nghiêng
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 6 chương:
Chương 1. Những vấn đề chung khi thi công lò bằng, lò nghiêng.
Chương 2. Thi công lò bằng trong đá rắn cứng đồng nhất
Chương 3. Thi công các đường lò dọc vỉa khoáng sản.
Chương 4. Đào lò thượng.
Chương 5: Đào lò hạ
Chương 6: Đào giếng nghiêng
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những vấn đề chung khi thi công lò bằng, lò nghiêng
	




3
	



4.1.1
4.2.1

	1.1.
	Khái niệm chung
	
	

	1.2
	Hình dạng, kích thước tiết diện ngang lò bằng, lò nghiêng
	
	

	1.3
	Phương pháp đào lò, phương tiện phá vỡ đất đá, và trình tự đào lò bằng lò nghiêng trong xây dựng mỏ
	
	

	1.4.
	Sơ đồ công nghệ thi công lò bằng, lò nghiêng
	
	

	1.4.1
	Sơ đồ thi công nối tiếp
	
	

	1.4.2
	Sơ đồ thi công song song
	
	

	1.4.3
	Sơ đồ thi công phối hợp
	
	

	Chương 2
	Thi công lò bằng trong đá rắn cứng đồng nhất
	




15
	



4.1.2
4.2.2

	2.1.
	Đào phá đất đá trong gương bằng khoan nổ mìn
	
	

	2.1.1.
	Khái niệm chung
	
	

	2.1.2.
	Công tác khoan nổ mìn
	
	

	2.1.3.
	Thông gió và đưa gương vào trạng thái an toàn
	
	

	2.1.4.
	Xúc bốc và vận chuyển đất đá gần gương
	
	

	2.1.5.
	Công tác chống giữ
	
	

	2.1.6
	Công tác phụ
	
	

	2.1.7.
	Công tác tổ chức và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	
	

	2.2.
	Đào phá đất đá trong gương bằng máy liên hợp
	
	

	2.2.1.
	Khái niệm chung
	
	

	2.2.2.
	Các loại máy liên hợp đào trong đá rắn cứng
	
	

	2.2.3.
	Công tác đào bằng máy liên hợp
	
	

	Chương 3
	Thi công các đường lò dọc vỉa khoáng sản
	

3
	
4.1.3
4.2.3

	3.1.
	Khái niệm chung
	
	

	3.2
	Đào lò dọc vỉa bằng khoan nổ mìn
	
	

	3.3
	Đào lò dọc vỉa bằng máy Combai
	
	

	Chương 4
	Đào lò thượng
	

3
	
4.1.4
4.2.4

	4.1.
	Khái niệm chung
	
	

	4.2.
	Các sơ đồ đào lò thượng
	
	

	4.3.
	Các chỉ tiêu đào lò thượng
	
	

	Chương 5
	Đào lò hạ
	

3
	

4.1.5
4.2.5

	5.1.
	5.1. Khái niệm chung
	
	

	5.2.
	5.2. Công tác xúc bốc và vận chuyển khi đào lò hạ
	
	

	5.2.1.
	5.3. Công tác thoát nước
	
	

	5.2.3.
	5.4. Tổ chức thi công và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật
	
	

	Chương 6
	Đào giếng nghiêng
	

3
	

4.1.6
4.2.6

	6.1.
	Khái niệm chung
	
	

	6.2.
	Đào cổ giếng nghiêng
	
	

	6.3.
	Đào thân giếng nghiêng
	
	

	6.4
	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	
	


6. Phương pháp giảng dạy
· Giảng viên thông báo cho lớp bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà,
· Nhắc lại những vấn đề chính cần nắm được trong bài cũ, trao đổi giải quyết các thắc mắc, vấn đề sinh viên chưa hiểu rõ,
· Giảng dạy lý thuyết và trao đổi về bài sinh viên đã chuẩn bị trước ở nhà,
· Đặt câu hỏi, bài tiểu luận nhỏ cho sinh viên về nhà chuẩn bị (không bắt buộc).
7. Nhiệm vụ của sinh viên
Các sinh viên phải thực hiện các nhiệ vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
· Hoàn thành đầy đủ các câu hỏi, bài tiểu luận  được giao
· Tham dự kiểm tra giữa kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc)
· Chủ động chuẩn bị trước các nội dung bài học tiếp theo
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Tổng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/ tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Điểm trung bình các bài tiểu luận
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kì
	Kiểm tra 60’
	

	
4
	Điểm thi kết thúc học phần
	· Thi viết 60’
· Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành các bài tiểu luận
	
60%


9.2.  Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Văn Đước, Võ Trọng Hùng, Công nghệ xây dựng công trình ngầm trong mỏ (tập 1), ĐH Mỏ -   Địa chất 1999.
[2]. Trần Tuấn Minh. Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm. T.1, 2. ĐH Mỏ -   Địa chất 2016.
[3]. Lê Văn Quyển. Bài giảng phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn : Dùng cho sinh viên ngành XDCT ngầm và mỏ, địa chất công trình, khoan thăm dò. ĐH Mỏ -   Địa chất 2014.
11. [bookmark: _GoBack]Hướng dẫn tự học của học phần          
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	
Tuần
	
Nội dung
	Lý
thuyết (tiết)
	Bài
tập (tiết)
	Thực
hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	



1
	Chương 1: Những vấn đề chung khi thi công lò bằng, lò nghiêng
1.1. Khái niệm chung
1.2. Hình dạng, kích thước tiết diện ngang lò bằng, lò nghiêng
1.3. Phương pháp đào lò, phương tiện phá vỡ đất đá, và trình tự đào lò bằng lò nghiêng trong xây dựng mỏ
1.4 Sơ đồ công nghệ thi công lò bằng, lò nghiêng
	



6
	



0
	



0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 1
Xem lại các kiến
thức đã học ở môn học:
- Cơ sở thiết kế cấu tạo hệ thống công
trình ngầm,
-Cơ sở khai thác

	








2
	Chương 2: Thi công lò bằng trong đá rắn cứng đồng nhất
2.1. Đào phá đất đá trong gương bằng khoan nổ mìn
2.1.1. Khái niệm chung
2.1.2. Công tác khoan nổ mìn
2.1.3. Thông gió và đưa gương vào trạng thái an toàn
2.1.4. Xúc bốc và vận chuyển đất đá gần gương
2.1.5 Công tác chống giữ
2.1.6 Công tác phụ
2.1.7. Công tác tổ chức và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
2.2. Đào phá đất đá trong gương bằng máy liên hợp
2.2.1. Khái niệm chung
2.2.2. Các loại máy liên hợp đào trong đá rắn cứng
2.2.3. Công tác đào bằng máy liên hợp
	








30
	








0
	








0
	
+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2
+ Tham khảo  tài liệu [8],[4] – Khoan nổ mìn, các loại thuốc nổ, tính toán đường cản…
[5], công tác thông gió trong mỏ  hầm lò
[6]- công tác vận tải trong mỏ hầm lò
[2] – Công tác chống giữ đường lò
[3] – Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khi đào lò

	


3
	Chương 3: Thi công các đường lò dọc vỉa khoáng sản
3.1. Khái niệm chung
3.2. Đào lò dọc vỉa bằng khoan nổ mìn
3.3. Đào lò dọc vỉa bằng máy Combai
	


6
	


0
	


0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 3
+ Tham khảo tài liệu [2,3]
[3]  –  Các  chỉ  tiêu
kinh tế kỹ thuật khi đào lò

	




4
	


Chương 4: Đào lò thượng
4.1. Khái niệm chung
4.2. Các sơ đồ đào lò thượng
4.3. Các chỉ tiêu đào lò thượng
	




6
	




0
	




0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 4
+ Tham khảo  tài liệu [6]- vận tải ở đường lò nằm nghiêng
[3] – Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khi đào lò

	



5
	
Chương 5: Đào lò hạ
5.1. Khái niệm chung
5.2. Công tác xúc bốc và vận chuyển khi đào lò hạ
5.3. Công tác thoát nước
5.4. Tổ chức thi công và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật
	



6
	



0
	



0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 5
+ Tham khảo tài liệu [6]- vận tải ở đường lò nằm nghiêng
[3]  –  Các  chỉ  tiêu
kinh tế kỹ thuật khi đào lò

	



6
	

Chương 6: Đào giếng nghiêng
6.1. Khái niệm chung
6.2 Đào cổ giếng nghiêng
6.3. Đào thân giếng nghiêng
6.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	



6
	



0
	



0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 6
+ Tham khảo tài liệu [6]- vận tải ở đường lò nằm nghiêng
[3]  –  Các  chỉ  tiêu
kinh tế kỹ thuật khi đào lò




	
TRƯỞNG KHOA







GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh
	Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN







GVC.TS. Đặng Trung Thành



